
Tổng cộng 40 39 23 0

1 Xã Trần Phú 1 1

1 Thôn Đồng Ké X

2 Xã Phú Cát 1 1

1 Thôn Phú Mãn X

3 Xã Hoà Lạc 1 1

3 Thôn 7 X

4 Xã Mỹ Đức 4 3 1

1 Thôn Đồng Chiêm X

2 Thôn Phú Cốc X

3 Thôn An Phú X

4 Thôn Nam Thanh Hà X

5 Xã Yên Xuân 10 10 8

1 Thôn Đông Xuân 1 X X

2 Thôn Đông Xuân 2 X

3 Thôn Tiến Xuân 1 X X

4 Thôn Tiến Xuân 2 X X

5 Thôn Tiến Xuân 3 X

6 Thôn Yên Bình 1 X X

7 Thôn Yên Bình 2 X X

8 Thôn Yên Bình 3 X X

9 Thôn Yên Trung 1 X X

10 Thôn Yên Trung 2 X X

6 Xã Ba Vì 11 11 11

1 Thôn Phú Khánh X X

2 Thôn Đá Chẹ X X

3 Thôn Hồng Ninh X X

4 Thôn Giáp Thượng X X

5 Thôn Sơn Lý X X

6 Thôn Minh Phú X X

7 Thôn Đồng Tiến X X

8 Thôn Tiến Thịnh X X

9 Thôn Đá Chông X X

10 Thôn Bản Miền X X

11 Thôn Bản Dao X X

7 Xã Suối Hai 6 6

1 Thôn Phương Đông X
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2 Thôn Búi Thông X

3 Thôn Đồng Tiến X

4 Thôn Trung Sơn X

5 Thôn Yên Hồng X

6 Thôn Đức Thịnh X

8 Xã Yên Bài 6 6 3

1 Thôn Vân Hoà X

2 Thôn Vân Sơn X X

3 Thôn Phú Vàng X

4 Thôn Muồng X X

5 Thôn Bài X

6 Thôn Quýt X X
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